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Thanh phan:
Mỗi viên nang cứng chứa:
Amoxicillin Trihydrate BP tương
duong vei Amoxicillin 500mg

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định,
các thông tin khác: xin đọc tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng,

nhiệt độ dưới 30°C
Đọc kỹ hướm dẫn sử đụng trước khi đùng

xa tắm tay trẻ em
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Vién nang Amoxicillin BP 500mg

Novoxim - S00

Thành phân:
Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicillin Trihydrate BP tương đương Amoxicillin 500mg

Ta duoc: Magnes! stearat, talc, natri lauryl sulphat.

Công thức hoá hoe: Amoxicillin: Acid (2S, SR, 6R)-6-[(R)-2-amino-2-(4-

hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-l-azabicyclo [3.2.0]  heptan-2-
carboxylic.

Phan loai duge ly: Amoxicillin là một kháng sinh bán tông hợp nhóm f-lactam.

Dược lực học:

Amoxicillin có tác dụng diệt khuân tương tự Ampieillin đôi với các chủng vị khuân nhạy
 cản“trong“giai“đuạtn rtHân-đôichủ done va te ché quatrinh sinh tong hop vach té baovi

khuẩn. Các nghiên cứu in vitro cho thay Amoxicillin có hoạt tính với liên cầu khuẩn alpha

va beta tan huyét, Diplococcus pneumoniae, tu cau khéng tiét penicillinase, Streptococci

faecalis, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli va Proteus

mirabilis. Amoxieillin không có hoạt tính với các vi khuẩn tiết penicllinase.

Dược động học `

Sự hấp thu Amoxicillin không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, nhanh và hoán toàn hơn so với

Ampicillin. Khi uống cùng liều lượng như Ampieillin, nồng độ đỉnh Amoxicillin trong

huyết tương cao hơn 2,5 lần. Sau khi uống l- 2 giờ, Cmax đạt khoảng 3,5 đến 7,5
meg/ml. Amoxicillin được hấp thu nhanh chóng vảo các mô và dịch trừ CSF (dịch não
tuy). Mức độ gắn protein là 20%. 60 - 65% liều uống Amoxicillin thải nguyên dạng qua

nước tiêu sau 6 -8 giờ. Nông độ Amoxicillin trong nước tiểu cao. Probenecid kéo dai

thời gian thải của Amoxicillin qua đường thận. Nửa đời của Amoxicillin trong huyết

tương khoảng Ì gio.

Chỉ định:
Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.
Nhiễm khuân đường hô hap dưới do liên cầu khuân, phế cầu khuẩn, tụ cầu khuân không

tiết penicilinase va HH. influenzae.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.

Bệnh lậu.

Nhiễm khuân đường mật.

Nhiễm khuân da, cơ do liên cầu khuân, tụ cầu khuân, 7#. eø// nhạy cảm với amoxicilin.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng hoặc những trẻ mà người mẹ quá mẫn với penicillin. Không

nên sử dụng Amoxieillin trong cả trường hợp viêm dưới kết mạc hay cục bộ. Không dùng

cho bệnh nhân nghi ngờ tăng bạch cầu đơn nhân vì nguy cơ mắc ban dát sần ở những

người này thường cao bất thường.
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và/hoặc.chóng mặt ——

Tác dụng không mong muôn:

Những tác dụng không mong muôn sau đây có thê xảy ra liên quan đên việc dùng

amoxicilin.

Thwong gap, ADR > 1/100
Ngoại ban (3 - 10%), thường xuât hiện chậm, sau 7 ngày điều trị.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ia chảy.

Phản ứng quá mẫn: Ban do, ban dat san va may đay, đặc biệt là hội chứng Stevens -

Johnson.

Hiểm gặp, ADR < 1/1000
Gan: Tăng nhẹ SGOT. |

Thân kinh trung ương: Kích động, vật vã, lo lãng, mất ngủ, lú lẫn, thay đôi ứng xử
 

Máu: Thiêu máu, giảm tiêu câu, ban xuât huyệt giảm tiêu câu, tăng bạch câu ưa eosin,

giảm bạch câu, mât bạch câu hạt.

* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Thận trọng: Ñ/

Phải định kỳ kiểm tra chức nănggan, thận trong suốt quá trình điều trị đài ngày.

Có thể xảy ra phản img qua man tram trong ở những người bệnh có tiền sử dị ứng với

penicilin hoặc các dị nguyên khác, nên cần phải điều tra kỹ tiền sử dị ứng với penicilin,

cephalosporin va các dị nguyên khác.

Nếu phản ứng dị ứng xảy ra như ban đỏ, phù Quincke, sốc phản vệ, hội chứng Stevens -

Johnson, phải ngừng liệu pháp amoxieilin và ngay lập tức điều trị cấp cứu bằng adrenalin,

thở oxy, liệu pháp corticoid tiêm tĩnh mạch và thông khí, kể cả đặt nội khí quản và không

bao giờ được điều trị bằng penicilin hoặc cephalosporin nữa.

 

Tương tác thuốc:

Sự bài tiết Amoxicillin có thể bị cản trở nếu dùng đồng thời với Probenecid. Khi sử dụng

két hop, c6 thé xay ra d6i khang gitra Amoxicillin v6i chloramphenicol, erythromycin va

tetracyclin.

Sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú:

Sự an toàn khi sử dụng Amoxrcillin trong thời kỳ mang thai chưa được xác định. Vì vậy
chỉ sử dụng thuốc này khi thật cần thiết trong khi mang thai. Tuy nhiên chưa có bằng

chứng nào vẻ tác dụng có hại cho thai nhi khi dùng Amoxicillin.

Vi Amoxicillin bai tiết vào sữa mẹ nên phải thận trọng khi dùng thuốc trong thời kỳ đang

cho con bú.

|
^

r
$
S
\

e
i

)

`
( ?

["
Wy

aa
y

https://trungtamthuoc.com/



——1.£teatinin.<-L02ml/phút~500-mg/24-siờ——=====— —

Anh hưởng của thuộc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Vì thuôc có thê gây căng thăng thân kinh, mât ngủ. lân lộn và chóng mặt nên không lái xe

va van hành máy móc sau khi dung thuoc.

Liễu lượng và cách dùng:

Liều thường dùng là 250 mg - 500 mg, cach 8 giờ một lần.

Liều cao hơn, uống liều duy nhất hoặc trong các đợt ngắn, được dùng trong một vài bệnh:

Liễu 3 B; nhắc lại một lần nữa sau 8 gio dédiéu trị ápxe quanh răng hoặc nhac lại sau 10 -

12 giờ để điều trị nhiễm khuân cấp đường tiết niệu không biến chứng.

Dé du phong viêm màng trong tim ở người đễ mắc, cho liều duy nhất 3 g, cach | gio

trước khi lam thu thuat nhu nho rang.

Dung phac dé liéu cao 3 g amoxicilin 2 lan/ngay cho nguoi bénh nhiém khuẩn đường hô

hấp nặng hoặc tái phát.

Trẻ em: Không khuyến cáo dùng viên nang Amoxicillin cho trẻ em.

Đôi với người suy thận, phải giảm liễu theo hệ sô thanh thải creatinin:

Cl creatinin > 10 ml/phút: 500 mg/12 giờ. y

Đối với người suy gan: Chưa có đầy đủ đữ liệu đề có thê khuyến cáo liều dùng cụ thể cho

người suy gan, cân thận trọng khi dùng thuôc cho đôi tượng này.

 

Đôi với người cao tuôi: Không cần điều chỉnh liễu, dùng như liêu cho người lớn. Nếu có

băng chứng về suy thận, liêu dùng cân được điều chính như trường hợp suy thận nêu trên.

Quá liều, triệu chứng và giải độc:

Trong trường hợp quá liêu, cân phải ngưng dùng thuồc, điêu trị triệu chứng và tiên hành

các biện pháp điêu trị thích hợp. Đôi với bệnh nhân suy thận, có thê loại trừ các kháng

sinh nhóm ampIcillin băng cách thâm tách máu hoặc thâm phân mảng bụng.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ dưới 30°C.

Trình bày: Hộp chứa 10 vĩ x TÔ viên.

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.

* Không được dùng thuốc qua han su dung

* Thuốc này chỉ được bán theo đơn của thầy thuốc

 

Sản xuất bởi:
MICRO LABS LIMITED

Plot No. 16, Veerasandr tid Af galore — 560 100. India
  

   BHO CUC TRUONG

Nouyén Vin Shanhe

https://trungtamthuoc.com/


	222

